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NĂNG LỰC - PHẨM CHẤT NHẬN XÉT CHUNG

 T Tự phục vụ, tự quản  T Chăm học, chăm làm
 Phúc Hy có nề nếp sinh hoạt tốt, biết giữ gìn trật tự trong 
lớp. Em ăn uống, ngủ nghỉ đúng giờ và hợp tác với cô 
trong mọi hoạt động. Em thân thiện, lễ phép và luôn giúp 
đỡ bạn bè. Cô khen em có thái độ học tập tích cực và 
biết cố gắng hoàn thành nhiệm vụ.

 T Hợp tác  T Trung thực, kỉ luật

 T Tự học & giải quyết  vấn đề  T Tự tin, trách nhiệm

 T Đoàn kết, yêu thương

TIẾNG VIỆT TOÁN

 Mức 3 Phụ âm, vần (mẫu Lan)  Mức 3 Các dấu =, >, <

 Mức 3 Từ ngữ và câu ứng dụng  Mức 3 Các số đến 10

 Mức 3 Câu có tiếng chứa âm, dấu thanh đã học  Mức 3 Năng lực Tiếng Anh trong môn Toán

 Mức 3 Năng lực trả lời và liên hệ bản thân

 Mức 3 Kỹ năng kể chuyện

 Mức 3 Đồng cảm - đóng vai cảnh ngộ băt gặp quanh em

Em thường xuyên phát biểu xây dựng bài. Em đánh vần tốt các tiếng, 
từ và câu ngắn. Em cố gắng luyện đọc thêm để đọc trơn lưu loát hơn.

Em biết sử dụng các dấu >, <, = để so sánh các số. Em biết xếp các 
số theo thứ tự từ bé đến hơn và từ lớn đến bé trong phạm vi 10. Em 
hoàn thành được sơ đồ tách - gộp số.

TIẾNG ANH TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI

 NGHE  Mức 2  ĐỌC  Mức 2  Mức 3 Thành viên trong gia đình

 NÓI  Mức 2  VIẾT  Mức 2  Mức 3 Việc thực hiện công việc nhà, sinh hoạt trong gia đình

Em ngoan và tích cực tham gia các hoạt động trong giờ học. Kỹ năng 
nghe của em có nhiều tiến bộ. Để có thể tự tin hơn trong giao tiếp, 
em cần cố gắng phát biểu to rõ hơn và dành thêm thời gian luyện đọc 
và viết từ thông qua phần mềm "Spark".

 Mức 3 Địa chỉ, đặc điểm của ngôi nhà mình sinh sống

 Mức 3 Đồ dùng trong nhà

Em nhận biết được một số công việc nhà phù hợp với bản thân mình. 
Em nêu được đặc điểm ngôi nhà mình đang sống. Em thực hiện 
được một số việc làm phù hợp để giữ gìn nhà ở gọn gàng, ngăn nắp.

SCIENCE Mức 3

Harry is improving in describing sounds and using the new words 
like loud, quiet, and sound source. He can now identify where sounds 
come from and talk about safe listening. Keep practicing your 
speaking skills — you’re doing well!

 MỸ THUẬT Mức 3

Em có tiến bộ rõ rệt, tranh thể hiện cảm xúc tốt. Nên chú ý hơn đến 
việc vẽ chi tiết nhỏ.

MAKERSPACE Mức 3 VÕ THUẬT Mức 2

Em biết thoa keo vừa đủ, dán giấy ngay ngắn và biết cách ấn nhẹ để 
giấy dính chắc hơn, không bị rách giấy. Em biết đếm số lượng que 
kem cần dùng để tạo khung ảnh.

Em thực hiện được các động tác Bộ tấn, em nhớ tên động tác. Em 
cần tự tin hơn khi thực hiện động tác. Em cần luyện tập thêm các 
động tác đã học, chú ý tập chậm từng động tác em nhé.

GIÁO DỤC THỂ CHẤT Mức 2 ÂM NHẠC Mức 3

Em hoàn thành tốt tiến và lùi trong hàng, giữ được hàng thẳng. Em 
có tiến bộ trong việc sang trái, phải theo khẩu lệnh. Em nên cố gắng 
giữ độ dài bước chân đồng đều hơn khi di chuyển.

Em lắng nghe tốt trong giờ học. Em nhận biết được vị trí 3 nốt nhạc 
trên khuông nhạc. Em chú ý cao độ các nốt nhạc.

GIÁO DỤC CẢM XÚC Mức 2 SINH TỒN Mức 2

Em có thể xác định và gọi tên những cảm xúc ở bản thân và ở người 
khác. Em có thể cho biết cảm xúc đó mạnh hay nhẹ, dễ chịu hay khó 
chịu. Em cần thử phân tích nguyên nhân dẫn đến cảm xúc mạnh để 
kiểm soát tốt hơn.

Em nhận biết nguyên nhân bị chảy máu cam và biết xử lý đúng cách. 
Em có cố gắng, tham gia xây dựng bài nhiều hơn. Em cần mạnh dạn 
phát biểu hơn nữa.

Mức 3 Mức 2 Mức 1 Mức 0 T K Đ C

Vận dụng Thông hiểu Nhận biết Chưa đạt/không tham gia Tốt Khá Đạt Cần cố gắng
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